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Quê quán: Thôn Lạc Dục xã Đức Thắng huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.

Sinh năm: 1926.

Chức vụ: Năm 45 là Hội viên hội Cứu quốc trung kiên, tổ trưởng Việt Minh thôn Lạc Dục. Kháng chiến năm 46  Huyện đội Việt Minh phụ trách Khu ba của huyện Tiên Lữ. Năm 48 Bí thư Tiên Lữ sau sang làm Bí thư huyện Khoái Châu. Cuối năm 52 sang học trường Lục quân đóng ở bên Trung Quốc.

Ngày phỏng vấn: 3 tháng 12 năm 2009, tại xã Đức Thắng huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Người thực hiện: Huỳnh Lam Trà.
[Ông 043 tuy tuổi cao nhưng còn minh mẫn tiếp chuyện vui vẻ, gia đình bình thường]
Cháu muốn hỏi bác tên là gì?
Tên tôi tên khai sinh là 043.
Bác sinh năm bao nhiêu?

Tôi sinh năm 1926.
Mình sinh ở đây luôn đấy ạ?

Tôi sinh ở thôn này tức là thôn Lạc Dục xã Đức Thắng giờ là xã Đức Thắng nhưng thời trước nó là xã An Lạc. Tên thì tôi nhiều tên tên thường dùng là Nguyễn Quang Thạch, tên về hưu là Nguyễn Quang Thạch.
Huyện gì?

Huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Trước năm 45 thì ông học ở đâu ạ?

Học ở đâu à.
Vâng

Học thì trước khởi nghĩa thì tôi có đi học ở trường Tiên Lữ này chỉ học đến như vậy nó là tiểu học thôi, năm 44 tôi thôi học tôi tham gia cách mạng. Thì tôi tham gia cách mạng từ năm 44 đến khi mà.
Năm 44 thì bác hoạt động ở xã nào ạ?

Cũng ở địa phương này.
Bác làm chức vụ gì?

Tôi là Hội viên cứu quốc gọi là trung kiên và tổ trưởng tổ Việt Minh của một thôn.
Thôn gì ạ?

Thôn Lạc Dục bây giờ là thuộc xã Đức Thắng đấy, đồng thời là tự vệ chiến đấu.
Thì hồi đấy việc chính của tự vệ là việc gì ạ?

Lúc bấy giờ đội viên đội tự vệ là hoạt động bí mật để bảo vệ cơ sở cách mạng và bảo vệ cán bộ về công tác ở đây. Tóm lại là bảo vệ cơ sở cách mạng và cán bộ cách mạng về hoạt động.
Thế hồi 45 cách mạng tháng Tám ấy thì bác làm gì?

Khởi nghĩa thì tôi tham gia khởi nghĩa giành chính quyền của Tiên Lữ và giành chính quyền của tỉnh Hưng Yên, xong rồi về cùng một số anh em tham gia lập chính quyền ở một số thôn, sau đó tôi ở trong huyện đội Việt Minh thì tôi phụ trách một số xã. Đến khi kháng chiến toàn quốc thì tôi phụ trách một số xã vì Tiên Lữ chia làm ba khu, một cái khu tức là ở đường 200 đằng kia là đường 38B về đến thị xã thì tôi phụ trách một khu, khu đấy gọi là khu ba của Tiên Lữ thì tôi lại lấy tên là Nghị để phụ trách khu đấy kể cả về công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, cho đến việc kết nạp một số các đồng chí đảng viên. Tôi thì được học tập về đảng từ mùa thu năm 44 đến lúc chuẩn bị khởi nghĩa rồi các ông mới công bố kết nạp tôi là tháng 9 năm 45 tôi vào đảng. Khởi nghĩa xong tôi cũng làm bí thư chi bộ của xã này một thời gian.
Sau khởi nghĩa đấy ạ làm bí thư chi bộ?

Sau khởi nghĩa làm bí thư chi bộ.
Của xã?

Của thôn Lạc Dục này, lúc bấy giờ là chi bộ nó thuộc một thôn thôi, trước đây là liên thôn Lạc Dục, Dị Chế nhưng đến lúc khởi nghĩa rồi thì như thế là tôi phụ trách bí thư chi bộ của cơ sở này cho đến khi thành lập liên xã thì chúng tôi thuộc xã Minh Khai.
Thế ông tham gia giành chính quyền như thế nào?

Lúc bấy giờ tôi không tham gia chính quyền mà tôi chỉ là cán bộ Việt Minh phụ trách thôi, tham gia chính quyền của huyện thì đây có một đồng chí tham gia.
Tên là gì ạ?

Tên đồng chí là Ngô Đình Thụ tức Hai.
Ông Thụ đấy còn sống không ạ?

Ông mất rồi.
Cái sự kiện mà Nhật đảo chính Pháp ấy thì ông có biết không ạ?

Biết chứ.
Như nào ạ?

Chính Nhật đảo chính Pháp cho nên là lúc đó chúng tôi hết sức chú ý vì trước đó đã được học tập cho việc khởi nghĩa rồi. Lúc đảo chính thì chúng tôi được học tập chỉ thị của thường vụ là Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Và nhất là khu vực Bần Yên Nhân cơ sở cách mạng ở Yên Mỹ, Mỹ Hào diệt tổ chức giành toàn bộ vũ khí ấy thì chúng tôi ở dưới này rất là háo hức.
Ông có được chứng kiến không?

Không ở địa phương thì chỉ được phổ biến thế thôi chứ không biết thực tế nó đảo chính như thế nào.
Thế cái Ủy ban cách mạng lâm thời thì được thành lập như thế nào ạ?

Ủy ban lâm thời thì thế này tôi chỉ nhớ là lúc đầu là ông Học Phi làm Chủ tịch tỉnh còn ở xã ở huyện thì ông Nguyễn Văn Kính.
Thế ở xã mình đây?

Ở xã thì lúc bấy giờ nó thành chính quyền từng thôn là đồng chí Bùi Tiêm tức Bùi Công Bằng làm chủ tịch thôn. Thì lúc bấy giờ các đồng chí bảo tôi làm ủy viên tuyên truyền của thôn, lúc bấy giờ chính quyền nó có cái Ủy viên tuyên truyền.
Tuyên truyền cụ thể là làm việc gì ạ?

Bây giờ thì tôi phụ trách như thế là lúc sau khởi nghĩa đấy thì có thời gian là tôi phụ trách cả thôn Hải Yến thì có đồng chí Thảng sau này lúc địch đánh thì đồng chí không công tác nữa, có cô Mỵ lúc địch đánh cô không tham gia nữa.
Đi tuyên truyền thì làm những việc gì ạ?

Hả.

Đi tuyên truyền là làm những việc gì ạ?

Ủy viên tuyên truyền ấy phải không.
Vâng 

Lúc bấy giờ là phổ biến thông báo tình hình hoạt động của bọn Tầu Tưởng và bọn Pháp nó lại xâm chiếm miền Nam, phổ biến tình hình của bọn Tầu Tưởng và bọn Việt Quốc Việt Cách.
Thông tin cho dân biết ạ?

Thông tin cho dân biết và để cảnh giác, với thứ hai nữa là phổ biến những nhiệm vụ của Ủy ban cách mạng giao cho thí dụ như là phổ biến việc diệt ba giặc giặc đói giặc dốt và giặc ngoại xâm và phổ biến vấn đề vận động nhân dân tăng gia sản xuất để giải quyết cái đói đó, thì lúc bấy giờ bác Hồ kêu gọi như thế mà thì bấy giờ tôi làm những cái việc như thế. Rồi đến khi vận động nhân dân ủng hộ gọi là quĩ vàng đấy, Quĩ Độc lập đấy.
Thôn mình cũng có vận động quĩ Độc lập ạ?

Ừ vận động nhân dân ủng hộ quĩ Độc lập. Thì cái này nó cái rất đặc điểm là lúc bấy giờ thì nhân dân ta rất nghèo nhưng mà cũng có gia đình là người ta có cái của quí thí dụ như khuyên vàng cái đó thì nó ít thôi nhưng thôn này cũng có hai người ủng hộ khuyên vàng, rồi ủng hộ về cúc bạc đeo tai thì nhiều phụ nữ, đây là những của hồi môn của  họ, phải nói cái tinh thần người ta ủng hộ rất cao, bởi vì sau khi khởi nghĩa giành chính quyền thì có phổ biến vấn đề dân chủ là nam nữ bình quyền và như thế làn người phụ nữ người ta thấy chính quyền cách mạng khác hẳn trước, người ta được ra họp ở thôn xã ở đình chứ trước không được ra nên như thế người ta rất ủng hộ đấy là phụ nữ đấy. Thế là lúc đó tôi nhớ là anh em hô hào câu nói là anh em gọi nhau bằng đồng chí, cán bộ với dân gọi nhau bằng đồng chí người ta thấy nó thân thiết lắm họ thấy được như thế nên họ ủng hộ.
Khi mà mình cướp chính quyền ấy thì lý trưởng với chánh tổng người ta có phản ứng gì không ạ?

Đi tham gia cướp chính quyền là những ai chứ gì.
Không khi mình cướp chính quyền thì lý trưởng với cả chánh tổng họ có phản ứng gì không?

Như vậy là khi giành chính quyền thì thành phần trong chính quyền như thế nào á.
Không những người trong chính quyền cũ ấy họ phản ứng thế nào khi mình giành chính quyền?

Mình có bắt nó không ấy á.
Vâng đấy ạ

Khi chúng tôi chuẩn bị giành chính quyền được phổ biến thế này những người tham gia bộ máy chính quyền cũ ấy thì không người này tham gia thì người khác tham gia, còn những kẻ mà mình đã giáo dục cảnh cáo nó mà nó vẫn chống thì lúc bấy giờ ta mới bắt ta mới xử,mà xử như thế phải lập tòa án hẳn hoi mà tội của nó không đáng giết thì không giết tránh đổ máu đấy có danh từ như thế là như vậy ta chính nghĩa thì nhân sẽ đồng tình ủng hộ, không được trả thù cá nhân. Chính vì thế mà ở thôn này này là có thằng lý trưởng cũ đấy nó ức hiếp nông dân, khi mà họ cầm cố ruộng đất nó còn chiếm của người ta nhưng mình chỉ gọi ra cảnh cáo thôi, nhưng có những người muốn giết nó nhưng mà không cho giết, đấy như thế tức là không biết là như thế nào trước đây như thế nào nhưng mà giờ nghĩ lại  mới thấy giữ vững mối đoàn kết trong nhân dân với từng việc nó thấm như thế cho nên không được trả thù cá nhân. Một vấn đề nữa là thằng tri huyện Giao nó đi rồi thì tên Lộc Sự nó quyền tri huyện thì mình bắt cũng không xử nó. Trong chính quyền cũ có thằng cai lính cơ đấy nó hay đánh đập nhân dân ta cũng không xử nó mà chỉ cảnh cáo rồi thả nó thôi. Đấy cái hiểu và quán triệt cái sự chỉ đạo của cấp trên đối với chính quyền cũ như thế, đối với chính quyền cũ thì mình chỉ công bố cái bằng sắc của nó thì mình thủ tiêu, còn bằng triện của nó thì mình tịch thu thế thôi.
Thế có ai tham gia vào chính quyền mới của mình không?

Không cho anh nào tham gia đâu, chỉ có chính quyền huyện thì có cái anh Giảng ở thôn Hải Yến thì trước đây nó đã học về luật pháp thì có cho nó tham gia về tư pháp một thời gian.
Thế Ủy ban cách mạng mình khi mới giành chính quyền thì thường họp bàn vấn đề gì ạ?

Sau khi giành chính quyền rồi thì đều bàn về vấn đề chống giặc dốt, đói và giặc ngoại xâm ngay hồi đó đã làm ba vấn đề đó thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chí Minh đấy. Chống đói là giải quyết nạn đói năm 45 do Nhật nó gây ra đấy, chống giặc dốt là phổ biến cái vấn đề Bình dân học vụ xóa nạn mù chữ.
À việc tổ chức bình dân học vụ ấy là như thế nào ạ?

Tức là hô hào những người biết chữ biết làm bốn phép tính ai có thể tự nguyện ra dạy bình dân học vụ thì ra tham gia, dậy từng thôn từng xóm ai biết đến đâu dạy đến đấy. Vận động người hãy còn ít tuổi cho đến người đã nhiều tuổi rồi ví dụ bốn năm mươi tuổi muốn học thì đi học.
Học ở đâu ạ?

Đến nhà dân nơi có lớp học để học biết đọc biết viết, biết làm toán lúc bấy giờ chỉ như thế người ta gọi là xóa nạn mù chữ, đấy những người đi dậy cũng hết sức nhiệt tình không có phụ cấp gì cũng vẫn dậy, nhân dân cũng rất nhiệt tình đi tham gia học, mà học như thế còn được nghe nói chuyện về tình hình của đất nước thế cho nên là.
À trong các buổi học cũng có nói chuyện về tình hình của đất nước ạ?

Ừ cũng được thông tin cho người ta như thế.
Ông có nhớ những câu vè khuyến khích đi học bình dân học vụ không?

Tôi không nhớ được.
[tiếp sang băng ghi âm số 2]

Lúc bấy giờ chính quyền cơ sở bấy giờ là thôn sau này nó mới liên xã thì nhận thức như thế này là làm thế nào đoàn kết được các tầng lớp nhân dân ở trong địa phương. Nhân dân cử ra những người cho chính quyền cách mạng, những người đó đại diện cho một họ hay đại diện cho vài họ để cùng tham gia chính quyền.

Dòng họ cử người ra?

Dòng họ đấy, vì lúc bấy giờ người ta chưa được giác ngộ cách mạng.

Không phải Việt Minh đưa người ra à?

Ừ vì tổ chức Mặt trận lúc đấy còn hẹp, còn ít, như vậy là hô hào nhân dân ra xóa bỏ chính quyền cũ và xây dựng chính quyền mới thì đề nghị nhân dân cử người ra, nhận thức là lúc bấy giờ làm thế nào tập hợp được các đại biểu mà đại diên cho các dòng họ. Đây là vấn đề mà sau nghĩ lại rất đúng với bác Hồ nói Đoàn kết đại đoàn kết là rất đúng với ý nghĩa đó. Có những người học trên tiểu học lúc đó gọi là xép ti vi ca với đíp lôm đấy xã này cũng có ông tham gia, có người học hết tiểu học ở trường huyện cũng tham gia, có người có uy tín trong thôn xã nhưng đi lính cho Pháp trước gọi là lính cơ ấy cũng tham gia chính quyền như thế thì cái tập hợp nhân dân khi mới giành chính quyền là như thế đấy.

Khi mới giành chính quyền là như thế ạ?

Khi giành chính quyền mà thành lập chính quyền ở địa phương  là nó rộng rãi như thế đấy. Đấy khi giành chính quyền thì thực hiện ba cái nhiệm vụ đấy chống giặc dốt giặc đói và giặc ngoại xâm. Đến khi mà sau 2/9/45 thì thằng Pháp nó vào nó lợi dụng quân Anh Ấn nó vào miền Nam đấy, thì như thế là vận động tôi nhớ là  ở thôn Chỉ Thiện kia kìa có hai người đi Nam tiến chống Pháp, ngay lúc đó đã có người tham gia như thế rồi.

Họ tham gia Nam tiến có đông không bác?

Tham gia như thế là gọi là Nam tiến là đi vào trong Nam để chống Pháp.

Việc thành lập những đội Cứu quốc thì diễn ra như thế nào hả bác?

À đấy là các hội Cứu quốc trong mặt trận Việt Minh, thí dụ như là Phụ nữ cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Nhi đồng cứu quốc.

Có các đội tự vệ không?

Đội tự vệ thì là làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở trong từng địa phương một. Sau đó năm 46 thành lập mặt trận Liên Việt nữa. Vì những hội kia là ở trong mặt trận Việt Minh nhưng đến khi mà có một số người người ta chưa tham gia Việt Minh thì như thế mới mở rộng mặt trận thì mới thành lập mặt trận Liên Việt.

Liên Việt là năm bao nhiêu ạ?

Năm 46, thì như thế là mặt trận Việt Minh cũng ở trong Liên Việt. Liên Việt là mặt trận rộng rãi hơn của mặt trận Việt Minh.

Liên Việt là gồm những thành phần như thế nào ạ?

Thì ngoài những hội Cứu quốc của Việt Minh nhá thì vận động những người chưa tham gia Việt Minh, thường là những người cao tuổi là một, hai nữa là những người ở trong chính quyền cũ và những người giàu có tham gia Liên Việt để chống Pháp.

Ngoài Việt Minh ra còn tổ chức nào khác không ạ?

Có chứ như bọn phản động nó xây dựng tổ chức Việt Quốc, Việt Cách chứ. Như thế năm 46 nó lấy danh nghĩa quân Đồng minh vào tước vũ khí của quân Nhật, thì nó lập trụ sở ở Hưng Yên thì là bọn của quân Tầu Tưởng đấy.

Nhiều người theo các tổ chức đấy không?

Nó đi gây cơ sở ở những nơi mà có người chống lại Việt Minh.

Nhiều người như thế không?

Không có bao nhiêu. Có những người chưa hiểu Việt Minh và cũng chưa hiểu bọn Việt Quốc này đó là những người mà gọi là nhà giàu có cũng được những người này không thích vào Việt Minh người ta cho Việt Minh là toàn người trẻ ít tuổi, nhưng đến khi bọn Tưởng rút đi, bọn Việt Quốc nó đi nó cướp công khai ở Đại Duy Khả Duy ấy thì mình phổ biến cho người ta cho nên sau họ không tham gia nữa, khi bọn này rút thì những người kia không dám hoạt động nữa.

Thế sau họ có theo Việt Minh không?

Sau đó thì thường thường họ tham gia những tổ chức khác kháng chiến chống Pháp. Ngoài ra mình cho tổ chức là tổ chức Đảng Dân Chủ địa phương cũng có một số người tham gia đảng Dân Chủ thường là người trong bộ máy chính quyền cũ những người nhà giàu. Nhưng tham gia đảng Dân Chủ thì học chỉ hoạt động đến mức độ nào thôi, tôi đã được bí thư Tỉnh ủy hồi đó nhắc là làm thế nào để dung hòa mẫu thuẫn giữa người tham gia Việt Minh và những người tham gia đảng Dân Chủ thì tôi giải quyết được trong huyện này nó không mâu thuẫn chống nhau, nhưng mà đến khi kháng chiến chống Pháp thì bản thân đảng Dân chủ cũng không còn hoạt động nữa.

Mình giải tán à?

Tự người ta không hoạt động nữa thôi, nhưng mà đến năm nào đấy thì mình giải

Tán, mình đứng ra vận động người ta thành lập nhưng đến khi không cần thiết nữa thì vận động người ta tự giải tán. Cho đến kháng chiến chống Pháp nó về đến đây năm 50 thì những tổ chức đấy không còn nữa.

Địa phương mình có cán bộ trung ương đến thăm không ạ?

Của Việt Minh hay của.

Của Việt Minh ấy?

Có chứ, trước năm 45 ở đây chúng tôi có chi bộ thì như thế là có đồng chí Xứ ủy Bắc kỳ là đồng chí Ba Châu có về công nhận chi bộ này là hoạt động.

Năm 45 có ai về không?

Cũng có các đồng chí như Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Quyết người ở Kim Động ấy cũng về, và đồng chí Kim Quang là cán bộ của tỉnh.

Ủy ban mình tổ chức cho việc tổng tuyển cử Quốc Hội thì như thế nào hả bác?

Như thế tức là thực hiện cái nhiệm vụ củng cố chính quyền, thì mùng 6 tháng giêng năm 46 thì có ra sắc lệnh vận động nhân dân từ 18 tuổi trở lên cả nam cả nữ đi bỏ phiếu. Thì như vậy là ngày hôm đó toàn dân đều nô nức đi bỏ phiếu hết.

Bỏ phiếu thì hình thức nào, họ đề tên những người ứng cử trên phiếu cho dân bầu hay như thế nào?

Ứng cử trên phiếu á.

Không, những ứng cử viên được họ viết sẵn trên phiếu à hay như thế nào ạ?

Như thế là lúc điều kiện chưa in được phiếu tôi nhớ như thế đấy, mà chỉ là danh sách ở trên giới thiệu về là những ai ứng cử, thế khi ra bầu phiếu thì cơ quan bầu cử người ta cấp cho mảnh giấy coi như phiếu bầu người nào biết chữ thì tự viết,người nào chưa viết được thì nhờ người viết hộ, người viết hộ cũng do tổ chức bầu cử họ cử ra.

Gọi là tổ viết hộ ạ?

Ừ chú có được nghe cái chuyện thế này không.

Cháu có nghe qua thôi

Như thế là chưa in phiếu được.

À viết vào tờ giấy xong bỏ vào thùng phiếu?

Viết hộ vào tờ giấy để cho dân bỏ vào thùng phiếu, rồi sau đó cũng kiểm phiếu rồi ghi số liệu rồi báo cáo lên trên.

Ví dụ như Hưng Yên thì có bao nhiêu người ứng cử?

Ứng cử Quốc hội đây là có mấy người thôi mà ông Học Phi với mấy ông nữa tôi quên mất rồi. Mà người ta thấy được đi bầu cử như thế là phấn khởi lắm.

Thế tự vệ địa phương được trang bị vũ khí như thế nào ạ?

Bản thân tự vệ lúc bấy giờ ấy là vận động anh em tự sắm vũ khí, là thông thường nhất là gậy tày, giáo mác là cán bằng tre đầu có cái như là dao nhọn ấy, thứ hai là dao bẩy, dao bầu.

Có súng không ạ?

Súng thì đến khi khởi nghĩa mới đi mua nhưng mà có ít thôi, đến khi chuẩn bị kháng chiến thì vận động gia đình nào mà có tiền mua thì mua cũng được.

Mua ở đâu ạ?

Súng là súng của thằng Pháp nó hàng Nhật ấy nó bỏ nó chạy, nếu mà vận động nó nó bán cho mình thì mình mua, mua cũng dễ thôi không ai cấm, thôn này có ba khẩu súng 

Mút cơ tông, Anh đô xi noa, Mút cơ tông súng nòng nó ngắn hơn súng anh đô xi noa.

Họ có được huấn luyện không?

Có chứ.

Ai dạy họ?

Như thế là chúng tôi trước khởi nghĩa đã có người về dạy cho biết cách sử dụng vũ khí rồi lúc bấy giờ chỉ dùng giáo mác thôi, nhưng đến khi mà có súng thì dạy biết cách sử dụng súng và bắn súng.

Ai nuôi họ ăn?

Hả.

Việc ăn uống của tự vệ thì ai nuôi họ ăn dân nuôi hay là?

Tự vệ khi tổ chức ra làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, thì như thế đội tự vệ ấy người ta lấy lúa người ta gọi là lúa sương. Tức là gia đình cày cấy đấy thì mỗi một vụ thu hoạch mỗi sào là mười lượm, mỗi lượm là hai gồi, mỗi gồi là hai nắm tay thóc chắc như thế này thì vận động nhân dân lấy lúa sương để nuôi. Hai nữa nếu ruộng công thì có thể trích ra mấy sào đấy cho đội đấy cày cày thu hoạch để ăn, ba nữa đội tự vệ khi có kháng chiến ấy thì rào làng tập luyện vận động những nhà giàu sự thật là chưa phải tất cả là địa chủ đâu thì vận động người ta nấu cơm cho ăn trong những ngày tập luyện.

Thời đấy thì ông thấy giữa Việt Minh với cả Chính quyền thì quan hệ thế nào ạ?

Bấy giờ như thế này này quan hệ giữa Việt Minh và ủy ban nó mật thiết lắm, không phải là một tổ chức riêng, nó là hai tổ chức hoạt động riêng nhưng mà giữa mặt trận và chính quyền trên đề ra ấy là nó thống nhất với nhau hoàn toàn. Tôi nói ví dụ như thế này ví trên chính quyền huyện bàn bạc vấn đề gì ở trên như là chống ba giặc ấy, thì Việt Minh huyện cũng bàn vấn đề đó, thế thì giữa Việt Minh và chính quyền huyện thống nhất với nhau thì đồng chí cán bộ Việt Minh huyện ấy thì tôi là một trong những người đó đem những nghị quyết đấy xuống xã phổ biến cho cả chính quyền xã và Việt Minh của thôn xã, phổ biến chung cả công việc của chính quyền và của cả Mặt trận, có vấn đề gì thì chính đồng chí đấy hướng dẫn cho ủy ban làm những việc đó, cho nên quan hệ nó mật thiết lắm, nên Pháp sau này nó gọi chung là Việt Minh thôi mà.

Địa phương mình phản ứng như thế nào với hiệp ước Sơ bộ 6 -3-46?

Lúc đấy sao.

Tức là khi có hiệp ước Sơ bộ 6-3-46 thì địa phương mình phản ứng như thế nào với hiệp ước đấy?

Như này nhé khi mà mình có hội nghị Đà Lạt ấy cho đến kí hiệp ước Sơ bộ 6-3 thì như thế tức là đồng ý cho một số quân Pháp vào đất mình, quân Anh Ấn ở miền Nam rút và quân Tầu Tưởng phải rút thì chính việc làm đấy là đường lối của Đảng ta làm thế nào để bớt kẻ thù, như thế là mấy chục vạn quân Tưởng và mấy vạn quân Anh Ấn bị triệt thoái chỉ còn lại quân Pháp thôi nên có hiệp định Sơ bộ được ký. Như thế là mình ký xong thì cháu có được nghe là bọn Tờ rốt kít là thế nào không.

Tờ rốt ky đấy ạ

Nó cũng là tổ chức trên thế giới đấy nó không tán thành với Bôn sê vích thì nó thành lập ra Tờ rốt kít, thì ở đây cũng có một số người có học theo cái đấy.

Ở Hưng Yên mình đấy ạ?

Ừ có một số người.

Bác có nhớ tên là gì không ạ?

Đấy bọn nó là phê mình đấy, tôi nói anh cứ nghe nhé, thì nó cho mình ký Sơ bộ là đầu hàng vì để cho Pháp nó vào đây nhưng nó không hiểu là như thế là để bớt đi các lực lượng khác mà chỉ phải chống lại lực lượng Pháp thôi nên nó bảo mình đầu hàng. Mà Tờ rốt kít ấy thì nó bảo là phải cách mạng liên tục chứ không được dừng như thế. Như thế là ông Trần Văn Giàu cũng là một nhà cách mạng sớm đấy ở miền Nam chú có biết ông đấy không.

Ông ấy là Ủy ban hành chính Nam bộ đấy ạ.
Ừ ông ấy nói đây là một hiệp định Mác xít tức là hết sức linh hoạt và rất đúng, giống như là Liên Xô trước đây ông Lê Nin cũng ký hiệp ước nào đấy. Thế thì ông Giàu phân tích 6-3 là rất Mác xít ở chỗ tức là trên cơ sở chính quyền mình còn non trẻ mà lại nhiều kẻ thù như thế nên phải có thời gian xây dựng lực lượng.

Thế Hưng Yên mình có ai chống lại cái hiệp ước ấy không ạ?

Hả.

Ở tỉnh Hưng Yên này có ai chống lại cái hiệp ước ấy không ạ?

Chống lại Tờ rốt kít á.

Không chống lại cái hiệp ước Sơ bộ ấy?

Đấy để tôi nói đã thì Trần Văn Giàu nói cái hiệp ước đấy rất linh hoạt là như thế. Thì cái danh từ 6 -3,  ba là mác mà sáu là xít tức là tiếng Pháp mà thế thì ông nói ngược lại là mác xít tức là rất biện chứng rất Mác xít. Thế ở địa phương này ở thôn Canh Hoạch có tay Quýnh gia đình của nó rất giàu có nó đi theo cái đó và nó cũng vận động một số người chống lại hiệp ước, nhưng bọn tôi Việt Minh mạnh hơn đi giải thích cho dân thì bọn này cũng không hoạt động được bao nhiêu nên sau tay Quýnh này bỏ địa phương ra Hà Nội dạy học kiếm ăn thôi sau chết đâu không biết. Nó chống lại đấy nó cho mình như thế là đầu hàng.

Khi nào bác thấy Pháp quay lại địa phương mình?

Đến khi hiệp định 6 -3 rồi bác Hồ sang Pháp là thượng khách của nước Pháp và đoàn đại biểu chúng ta là đồng chí Phạm Văn Đồng là trưởng đoàn đi sang Pháp dự hội nghị Phông ten nơ bờ lô, đến khi họp xong thì Bác lấy danh nghĩa cá nhân ký cái tạm ước 14 -9 tôi không nhớ lắm.

Vâng tạm ước là 14 – 9

Kí cái hiệp ước năm 49 đấy.

Năm 46 có tạm ước 14 -9

Vâng đấy đúng rồi tháng 9 năm 46, thì chúng tôi ở đây ấy là hết sức chú ý theo dõi cái Hội nghị ấy và rất lo là nó sẽ bắt và thủ tiêu đoàn đại biểu của chúng ta, nhưng sau nghe tin Bác về Hải Phòng và đi xe hỏa về Hà Nội chúng tôi rất mừng. Chúng tôi còn được biết nó đưa bác về nó còn đưa bác ra tầu chiến của nó để nó khoe khoang hình thức của nó để dọa mình, tôi còn theo dõi và nhớ là Bác đưa tay bịt khẩu súng của nó. Sau Pháp nó còn tự ý mang quân đến Lạng Sơn, chúng tôi được thông báo đây là tự ý nó chứ mình không cho nó ở đấy, thì đấy là hình thức nó chuẩn bị nó chống mình. Đến khi nó lại chiếm Hải Phòng thì chúng tôi được thông báo là sắp phải chiến đấu đến nơi rồi, như vậy là biết thằng này nó muốn xâm lược lại một lần nữa nên nó mới rải quân như thế. Đến khi xảy ra ở Hà Nội nó chiếm một số nơi đấy sau là toàn quốc kháng chiến 19-12-46 thì chúng tôi đã nhận thức được vấn đề chống Pháp. Nhưng khi bác Hồ vừa về thì chúng tôi đã củng cố lực lượng, xây dựng lực lượng của mình rồi xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dân quân du kích là những người hăng hái nhất.

Bác thấy khi nào thì Pháp nó về Hưng Yên?

Tôi nói qua như thế này đã có những lần nó đi qua thị xã Hưng Yên đi đường thủy đấy tháng mấy năm 46 đấy nó đã phá cái kè ở Hàm Tử và nó đã đi qua ngã ba sông Luộc và sông Hồng đấy thì đã có một cái ca nô nó đi xuống dưới này  Còn khi nó đánh chiếm Hưng Yên ấy, miền Nam Hưng Yên ấy thì trước đó nó đã chiếm một số vị trí trên kia rồi tôi không nói nữa, khi năm 48 tôi làm Bí thư của huyện Ủy Tiên Lữ xong rồi tôi làm Bí thư huyện Ủy Khoái Châu ấy thì thỉnh thoảng nó cũng đã càn xuống miền Nam Khoái Châu, đến khi nó đánh chiếm Hưng Yên ấy là đúng là ngày 22 -12-49, thì tôi còn nhớ thế này lúc bấy giờ tôi ở trong Tỉnh ủy rồi thì nó có mũi ở Kẻ Sặt đường 38A đấy tức là về qua chỗ Ân Thi thì đã biết nó chuẩn bị như thế nào. Riêng con đường sông Hồng thì có tàu chiến và nó bắt nhân dân, và lính của nó khiêng những cái hòm vật liệu nặng vào nhà thờ Ngọc Đồng, chú có biết chuyện như thế không.

Không ạ

Như thế đã biết nó vận chuyển kho tàng như thế vào Ngọc Đồng thì mình cho là nó đánh lớn càn rồi nó rút thôi, nhưng khi nó mang vật liệu đến nó xây bốt Triều Dương. Chú có biết chỗ Triều Dương không.

Triều Dương ngay ngoài đường đây phải không ạ?
Ừ đấy, ban đầu nhận thức là nó chỉ càn rồi nó đi nhưng khi nó xây bốt Triều Dương thì mới biết là nó đánh chiếm. Thì tỉnh ủy mới họp bất thường là phải chuyển hoạt động từ vùng công khai bấy giờ là nửa tỉnh mà Ân Thi, Tiên Lữ, Phủ Cừ và một nửa Khoái Châu vẫn là vùng tự do thì phải chuyển sang thời kỳ địch chiếm đóng.

Khi Pháp nó quay lại như thế thì Ủy ban có thay đổi gì nhiều không ạ?

Hả.

Khi Pháp nó quay lại thế thì Ủy ban có thay đổi gì nhiều không bác?

Thế này đã.

Lúc đấy là thời chiến rồi thì ủy ban có thay đổi gì nhiều không về nhân sự, rồi kế hoạch cho chiến tranh ấy?

Về mặt tổ chức kháng chiến nhé thì sau khi mà quân Pháp đánh chiếm tức là xảy ra chiến tranh toàn quốc đấy 19-12 đấy thì ta đã thành lập Ủy ban kháng chiến rồi, mà lúc đầu là Ủy ban kháng chiến riêng, Ủy ban hành chính vẫn riêng.

À hai ủy ban riêng?

Hai cái riêng, thế nhưng có một cái là Chủ tịch Ủy ban Hành chính ấy là kiêm cả Chủ tịch kháng chiến, nhưng mà sau đó không nhớ năm nào hình như là năm 51 thống nhất gọi là Ủy ban kháng chiến hành chính, chứ trước đây Ủy ban kháng chiến riêng, Ủy ban hành chính riêng sau thống nhất làm cả hai nhiệm vụ vừa hành chính vừa kháng chiến.

Thế thì nhân sự có xáo trộn nhiều không ạ?

Như thế chủ tịch của huyện tôi nhớ là anh Kính, anh Đỗ Xuân Mai là phó chủ tịch, Ủy viên quân sự thì có ông Cao Thắng. Xã cũng thống nhất lại là một.

Thế khi Pháp quay lại những Chủ tịch cũ có bị thay đổi không ạ?

Thế tôi nói kháng chiến chống Pháp là vận động nhân dân rào làng kháng chiến, và phá hoại, các đường giao thông là mình phá hoại, và đắp ụ ở trên đê thế và làm kè trên sông Luộc. Lúc bấy giờ nhận thức là đơn giản thế lấy thuyền người ta và cắm cọc trên sông làm tàu thuyền của nó không thể vượt sông được nhưng khi nước lớn thì nó kéo hết những cái kè đấy của mình đi hồi đấy nhận thức đơn giản tưởng làm thế thì chặn được tàu của địch.

Những cái người mà làm trong ủy ban thì đến giai đoạn đấy có bị thay đổi không ạ?

Riêng ở huyện chứ ở tỉnh thì tôi không nhớ hết đâu.

Vâng ở huyện ấy ạ?

Như thế là tỉnh trước là ông Học Phi sau là ông nào đấy tôi quên rồi. Nhưng ở huyện vẫn có anh Kính rồi anh Mai cho đến thời kỳ kháng chiến anh Kính vẫn còn ở đấy.

Tổ chức Đảng có bị xáo trộn không bác?

Tổ chức Đảng như thế nào không á.

Vâng tổ chức Đảng có bị xáo trộn không khi Pháp nó quay lại ấy?

Bây giờ tôi nói cái này vấn đề phát triển Đảng ấy, sau khi giành chính quyền Cách mạng tháng Tám thành công xong thì như thế cán bộ về phụ trách từng khu vực kể cả về công tác chính quyền, công tác Mặt trận và công tác phát triển Đảng thì tôi cũng là một trong những người của huyện đi làm phụ trách một khu mà tôi nói lúc nãy đấy. Khi khởi nghĩa xong tôi được kết nạp rồi và tôi kết nạp ở thôn này một đồng chí Khoan sau đó đồng chí vào công an rồi bị chết đấy, thì tôi làm Bí thư ở đây thì tôi kết nạp những đồng chí ở những thôn mà tôi phụ trách tôi nhớ đồng chí Kiểm ở thôn Triều Dương, một số đồng chí ở An Xá, một số ở An Viên, trong kia có một số đồng chí Trường đồng chí Dẫn. Như vậy những cán bộ Việt Minh phụ trách cả việc phát triển Đảng, cho đến tháng 6 năm 46 thì đã có một số đảng viên lúc bấy giờ họp là họp chung với nhau thôi chứ chưa thành một cái chi bộ riêng. Đến khi thành lập chính quyền liên xã thì hình thành chi bộ, tháng 6 năm 46 đồng chí Hòa Hiệu cán bộ tỉnh Hưng Yên về họp ở Dị Chế quyết định thành lập Đảng bộ huyện Tiên Lữ, và chi bộ theo đơn vị hành chính xã.

Khi mà Pháp nó về thì có thay đổi gì nhiều không ạ?

Khi mà nó về nó chiếm toàn tỉnh ấy, thì lúc đầu phát triển là phát triển những anh em hăng hái tích cực vào mặt trận nhưng sau một thời gian thì một số người hoạt động nó giảm đi vì người ta phải lo đến cuộc sống của người ta, có những người tích cực trước thì họ lại không hoạt động nữa, nên lúc đó trên qui định là thời gian nào phát triển được bao nhiêu bao nhiêu đấy. Lúc đầu phát triển theo điều lệ Đảng thì như thế này những người nào muốn tham gia Đảng phải tích cực hoạt động, thứ hai là phải theo lập trường quan điểm của giai cấp công nhân tức là phải bỏ lập trường của giai cấp mình ví dụ anh là nông dân thì anh phải bỏ lập trường của giai cấp mình và tán thành những qui định của điều lệ và tán thành đường lối của Đảng Cộng Sản thì mới được kết nạp. Thì tôi đi tôi phổ biến cho anh em mục đích vào Đảng để làm gì. Thì phát triển được một số nhưng trước khi Pháp nó về ấy thì có giảm đi chậm hơn so với trên chỉ đạo. Có một số nơi làm đúng nhưng có một số nơi không làm đúng với qui định nên cho đến khi Pháp về nó chiếm đóng ở đây ấy thì ban đầu chỉ tưởng nó càn rồi nó rút thì anh em cũng có một số đi sơ tán sang Thái Bình thậm chí sang Hà Nam nữa. Những đến khi nó đóng được bốt Triều Dương nhất là bốt Phố Giác này nữa thì nó càn quét nó bắt nhân dân là phải lập tề đấy, nên những người sơ tán kia không về được vì do càn quét, dân ban đầu còn chạy đến những nơi mà Pháp chưa đến nhưng mà sau cũng không chạy nữa tức là nó càn về thì cứ ở ngay địa phương của mình thôi. Như thế là số Đảng viên ở lại còn ít, phân biệt thế này có một số ở lại hoạt động, và có một số ở lại không sơ tán đi được không nỡ bỏ gia đình đi thì như thế là nằm im không hoạt động, và những người đã đi ra ngoài kia thì ít về. Thì chúng tôi khôi phục lại tổ chức Đảng tức là củng cố lại tổ chức những người nào mà tiếp tục hoạt động thì được rồi, và vận động những người ở lại tham gia hoạt động, và thông báo cho anh em ở khu khác đấy về.

Cán bộ có ai đi vào vùng tề không ạ?

Cán bộ có ai vào vùng tề không á.

Vâng

Có chứ.

Có nhiều không ạ?

Nhiều phải sống ở trong vùng tề chứ.

Không mình đi vào tề tức là đi theo Pháp ấy ạ?

Vào tổ chức của Pháp á.

Tức là ban đầu là cán bộ đảng viên ở đây nhưng thấy nó về nó đóng bốt thì đi vào theo nó ấy?

Cái điều đó rất ít tôi nói ít rồi tôi nói thêm như thế này lúc bấy giờ thằng Pháp nó đến mà ra đầu hàng nó hoặc cung cấp tin cho nó là nhân dân người ta phê phán đấy là rất rõ ràng. Thế cũng có một số như thế lúc nãy tôi nói đấy vì mình phát triển cán bộ Đảng cũng không đúng qui định cho nên có kẻ trước đây thí dụ đi lính cho Pháp trước sau cũng vào Đảng thì đến khi Pháp nó về đây ấy thì những người đó đứng ra để lập tề. Như ở đây chúng tôi lúc đấy gọi là xã Minh Khai đấy là có tên cai Son nó lập tề thế đến khi nó cho người đi càn quét thì nó bắt những Đảng viên mà nó biết.

Trước nó cũng là Đảng viên à?

Nó là Đảng viên chứ vì do mình phát triển nó không đúng qui định đấy, nhưng lúc bấy giờ nó cũng tỏ ra là nó hoạt động nhưng địch về thì nó sợ nó lập tề như thế. Đến khi mà mình phá bốt thì mình bắt được nó mình diệt nhân dân người ta rất hoan nghênh. Còn có những kẻ mà đã dự định thế này thế khác nhưng mà nó không nhiều. Còn ở tỉnh cũng có một tên nó cũng là bộ đội của mình rồi thì nó đi theo Pháp nó phá hoại cơ sở cách mạng nhất là ở Văn Giang.

Tên là gì hả ông?

Tên là thằng Lực hay gì đấy.

Tức là đầu là cách mạng về sau lại theo Pháp?

Tức là nó cũng tham gia mặt trận Việt Minh nó cũng hoạt động trong tổ chức của mình mà thằng này nó không huyện này nó ở Văn Giang chú biết Văn Giang là ở đâu rồi gì.

À ở ngoài chỗ đường 5 ngoài kia phải không ạ

Ừ nó thuộc bắc Hưng Yên giáp giới với Hà Nội đấy, thì nó về cơ sở nó ra cái điều nó xuống cơ sở thì nó tìm hiểu cơ sở của xã sau nó hàng Pháp nó đến nó phá những cơ sở đó.

Ủy ban là hoạt động bí mật ạ?

Hoạt động bí mật á.

Ủy ban mà thời tề ấy là hoạt động bí mật ạ?

Khi hoạt động trong vùng địch thì nó như thế này hoạt động công khai với nhân dân nhưng mà che mắt địch. Như vậy là địch nó chỉ đánh chiếm từng chỗ một thôi mà thì nó thành lập những thôn gọi là hương đồn và tháp canh thì nó nhiều thì mình vận động nhân dân giết hết chó thế và để cho cán bộ tối về vận động nhân dân, tức là ban ngày thì ở đấy dưới hầm nhưng tối mới về vận động sợ đi ban ngày lộ bí mật mà, vì chó cắn thì địch nó biết sau nó về nó càn, từ khi giết hết chó anh em cán bộ về gặp nhân dân rất thoái mái. Đến phổ biến cho nhân dân tình hình địch ta trong kháng chiến mình đã thắng lợi ở đâu và đã diệt địch ở đâu, phổ biến mình chiến thắng chiến dịch Biên giới như thế nào dân rất phấn khởi vì mình có chiến thắng lớn như thế. Như thế là ban ngày chưa thành khu du kích nhé hẵn còn là, đến khi trên có quyết định là phá tề trừ gian sau đó là mình làm là nó cũng hơi quá đáng một tý. Sau Đại hội hai đấy thì có nghị quyết hoạt động trong vùng địch và đề ra là hoạt động trong khu du kích là như thế nào, căn cứ du kích là như thế nào vùng địch tạm chiếm là như thế nào chia làm ba vùng. Vùng tạm chiếm thì hoạt động chính trị là chủ yếu hoạt động quân sự là có mức độ tích cực vấn đề chống càn với binh địch vận. Khu du kích thì vừa chiến đấu vừa đấu tranh chính trị là địch nó đến nó o ép nhiều quá thì có thể cho nhân dân ra liên lạc nó bắt làm gì thì không làm. Còn Khu du kích căn cứ du kích thì hoạt động công khai hoàn toàn.

Tỉnh Hưng Yên mình là có ba vùng?

Ừ ba vùng căn cứ du kích là quân sự là chủ yếu địch đến càn quét là phải chống, vùng du kích là kết hợp quân sự và chính trị và không lập tề vì nó bắt lập chính quyền của nó mà. Còn vùng tạm chiếm thì thậm chí mình cho người ra lập tề nữa cơ cho người mình tham gia vào chính quyền ấy nhưng chính là người của mình hoạt động, thế nên địch đến là mình biết trước nên cơ sở cách mạng mình bảo vệ được. Đấy sau khi có chính sách ba vùng ấy thì năm 52 ở Yên Mỹ đấy tôi về thay đồng chí bí thư ở đó bị địch cuốc hầm bắn chết, thì tôi về đấy phụ trách thay đồng chí đấy thì tôi vẫn đi về các xã mà tôi nhớ là đến cái thôn Lưu Trung gần đường 5 ấy hoạt động xong đi xuống dưới Lý Thường Kiệt khu vực gần Lập Điền ấy  nhưng anh em giao thông bị lạc thế đến lúc là anh em đưa tôi đến đúng cái thôn Trai Tang ở trong cái nhà gác ở Yên Mỹ đấy, ở đó đi tiểu không biết làm thế nào phải đi vào cái quần ướt để cho sau nó khô, tối các cụ biết cho người đến gác và tổ chức cho tôi hoạt động, ban ngày tôi đến xã Tân Việt tối ra ngủ ở miếu thờ giữa đồng các cụ mang cơm cho tôi bằng hình thức mang lễ ra cúng ở đấy, như thế là vẫn có hoạt động bí mật trong những vùng tạm chiếm như thế.

Thế cái giai đoạn đấy thì hoạt động buôn bán diễn ra như thế nào hả bác?

Hả.

Hoạt động buôn bán diễn ra như thế nào ạ?

Buôn bán của dân là như thế này thì hoạt động buôn bán rất ít chỉ có cái như thế này cũng có mua một số hàng hóa trong vùng địch ra đấy cũng có bia, đường sữa. Thế còn mình tổ chức bao vây kinh tế địch.

Mình bao vây kinh tế địch?

Mình tổ chức bao vây kinh tế khi địch nó mới chiếm bắc Hưng Yên ấy.

Bao vây như thế nào ạ?

Bao vây bằng hình thức không bán hàng cho địch và không mua hàng của Pháp. Không bán hàng là chủ yếu không bán lương thực thực phẩm, không mua của địch thì về sau phải rút kinh nghiệm là phải mua một số giấy tờ để đánh máy.

À có máy chữ rồi à?

Ừ, mình phải mua một số cái đó vì mình chưa sản xuất được.

Thuốc men có phải mua không?

Không bán hàng cho nó nhưng mà vẫn có người bán, còn mua của nó như thuốc chữa bệnh có loại thuốc kháng sinh lúc gọi là gì tôi quên mất.

Có có chợ búa không?

Trong vùng địch á.

Vâng 

Không có chợ.

Thế thì buôn bán thế nào?

Ở những vùng mà du kích ấy thì không có chợ.

Thế những nhu yếu phẩm hàng ngày thì lấy đâu ra ạ?

Nhân dân tự sản xuất tự xay lấy ăn thôi.

Như muối thì lấy ở đâu?

Có vận chuyển từ nơi khác về thì có số người làm cái việc ấy. Còn quần áo vải vóc thì vải lúc đầu cũng không nhập nhưng sau cũng có cho người ta mua trong vùng địch đem ra vùng mình.

Năm 51 có luật thuế thì việc thu thuế đấy diễn ra như thế nào ạ?

Có.

Tức là chính quyền thu thuế của dân à?

Thu thuế của dân xong nộp lên trên khi anh em bộ đội về thì xuất ra cho anh em ăn cái đó thì có thu.

Thu thuế thì thu theo hình thức như thế nào ạ?

Tôi không nhớ mỗi một mẫu hay một sào là theo đơn vị sào Bắc bộ là bao nhiêu cân đấy, mỗi mẫu là mười mấy cân hay hai chục cân gì đấy.

Thu như thế là có nặng không?

Có nặng không á.

Vâng

Như thế lúc bấy giờ gọi là nặng nhẹ như thế nào không biết đâu nhưng mỗi mẫu là bao mươi cân hay bao nhiêu cân đấy mà.

Dân có đồng tình với việc đấy không?

Nhân dân đồng tình vì phải thu như thế thì mới có thóc gạo cho anh em bộ đội ăn. Rồi ủng hộ hũ gạo nuôi quân, trước đây sau khởi nghĩa thì có cái là mười ngày nhịn một bữa để ủng hộ người nghèo, sau thì trước khi nấu cơm bớt ít gạo bỏ vào cái lọ gia đình nào cũng thế thì tập trung số gạo đấy khi anh em bộ đội về giao cho anh em nấu cơm ăn, gọi là hũ gạo kháng chiến và hũ gạo nuôi quân.

Thế cái Ủy ban hồi đấy có họp hành nhiều không bác?

Có chứ nhưng nó không thành định kỳ nhưng khi có việc gì cần phải làm là phải họp. Ví dụ như kiên quyết phá tề trừ gian thì chính quyền họp bàn như thế nào phá tề như thế nào, bàn cách để chống địch, bàn cách vận động nhân dân sản xuất, cho nên địch nó chiếm đóng như thế nhưng vẫn đi sản xuất, những nơi gần địch nó khống chế đấy làm ban ngày không được thì làm ban đêm thế nên trong mấy năm kháng chiến như thế mà không ai chết đói mà vẫn đóng góp được thì đấy là cái điều tuyệt vời. Thứ hai là vận động những người biết về thuốc cứu chữa thuốc cho dân. À lúc bấy giờ nó chỉ có một loại thuốc gọi là đa di năng nó là từ tiếng Pháp hay gì đấy nhưng mà sốt ốm đâu tất cả đều dùng cái thuốc đấy nó gọi là thuốc đa di năng.

Thế Ủy ban có hay tham gia các khóa học do cấp trên tổ chức không ạ?

Hả.

Ủy ban có cử người đi học các khóa học do cấp trên tổ chức không?

Thế này nhé khi mà còn vùng tự do đấy thì tỉnh có cho người đi học ở Liên khu ba gồm cả Thái Bình Hà Nam và Hưng Yên thì ở đây có thành lập một cái trường gọi là trường Trần Phú thì tôi có đi dự học lớp như thế trong trường Trần Phú.

Học cái gì ạ?

Học trước hết là sự phát triển của lịch sử đấy là nhất định là phải chống Pháp và giành độc lập tự do, học tập về xây dựng chế độ mới, học tập xây dựng các tổ chức các đoàn thể và cách làm việc của cán bộ khi tiếp xúc với nhân dân như thế nào lúc bấy giờ chưa học toàn diện về luật pháp đâu mà chỉ nói là vận động nhân dân không được ức hiếp nhân dân. Như vậy là học về nhiệm vụ kháng chiến chống Pháp, học về tổ chức lực lượng kháng chiến và về cách làm việc của cán bộ.

Cứ một năm đi học một lần hay là như thế nào?

Từ từ để tôi nói, học về đạo đức của người cách mạng tức là về cách làm việc cho nên là ngay từ năm 48 bác Hồ ra quyển Sửa đổi lề lối làm việc đấy là chúng tôi đã có tổchuwcs ngoài cái lớp trên giao đấy, thì từng địa phương tổ chức cho anh em. À tôi nói lại ý chỗ này này học tập vấn đề như thế này này khi mà có đường lối kháng chiến toàn quốc kháng chiến rồi đến cái kháng chiến ba giai đoạn thì mục đích kháng chiến để làm gì, kháng chiến ba giai đoạn là như thế nào rồi dùng cách gì để đánh địch thì dùng cách đánh du kích khi kháng chiến là học những nội dung như thế. Như thế mục đích chống Pháp là giành độc lập dân tộc, thứ hai là xây dựng lực lượng và có vấn đề giảm tô giảm tức và vận động nhân dân sản xuất thì nó có những chuyện như thế, nhất là chống quan liêu hách dịch xa quần chúng, hống hách, và có vấn đề chống hủ hóa nữa như thế tức là lúc bấy giờ hiểu hai chữ hủ hóa không chỉ là hủ hóa về chính trị tư tưởng mà hủ hóa về lối sống nữa mà trong đó là người cán bộ phải hết sức đứng đắn không được quan hệ bậy bạ với phụ nữ, anh nào mà quan hệ với phụ nữ như thế đấy thì người ta gọi là loại hát đúp.

Hát đúp?

Hát đúp tức là hủ hóa đấy.

À vì hủ hóa là nó có hai chứ H đầu?

Ừ hai chữ hát nhưng mà tiếng Pháp đúp, nên là cái loại ấy thì dân người ta không tín nhiệm cho nên là giáo dục anh em về đường lối ra còn có tư cách phẩm chất của người cán bộ cách mạng. Cho nên lúc bấy giờ chúng tôi là rất nghiêm túc trong vấn đề đó và xử lý nghiêm những anh em có vấn đề đấy.

Như bác là vào Đảng năm bao nhiêu ạ?

Hả.

Bác vào Đảng năm bao nhiêu ạ?

Tháng chín năm 45 tôi lĩnh sáu mươi năm tuổi Đảng rồi.

Ai giới thiệu bác ạ?

Chúng tôi chi bộ ở đây có những đồng chí tham gia trước Cách mạng tháng Tám ở trên mỏ thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng, thì những người ở đây nghèo túng ấy lên đó đi làm trên mỏ được kết nạp vào Đảng thế đến khi chuẩn bị cho khởi nghĩa thì trên cho các đồng chí đấy về đây thành lập chi bộ thì về đây thì các đồng chí ấy tuyên truyền tôi vào Việt Minh xong các đồng chí bồi dưỡng tôi thành hội viên trung kiên rồi giáo dục về Đảng cho tôi từ cuối năm 44.

Người giới thiệu bác vào Đảng tên là gì ạ?

Thứ nhất là đồng chí Nguyễn Thanh Cao, hai nữa là đồng chí Ngô Đình Thụ.

Tức là vào Đảng tại đây luôn đấy ạ?

Tôi vào Đảng ở đây còn các đồng chí kia vào Đảng trên Cao Bằng.

Cũng có lễ kết nạp ạ?

Tổ chức kết nạp lúc bấy giờ nó đơn giản thôi ngay tại đây đấy. Nó bí mật không công khai, thế thì gặp nhau giao cho tôi điều lệ tôi nghiên cứu học tập xong là công bố kết nạp thôi.

Năm 51 nó có cuộc chỉnh huấn Đảng thì bác có tham dự lớp chỉnh huấn đấy không ạ?

Tham gia cái gì.

Lớp chỉnh huấn Đảng ấy?

Tôi nói rồi trước khởi nghĩa tôi đã học tập về Đảng nhé, còn học về chương trình hẳn hoi đấy thì năm 49 thì tôi đi học ở trường Trần Phú.

Học về chỉnh huấn Đảng bác có học không?

Lúc đó chưa có danh từ chỉnh huấn Đảng đâu.

Thế nói gọi là rèn cán chỉnh cơ hay là gì đấy?

Chỉnh huấn chỉnh quân thì tôi đi học về quân sự của trường lục quân rồi.

Năm bao nhiêu ạ?

Cuối năm 52 đầu năm 53 tôi đã đi học lớp ở trường lục quân.

Thì học chỉnh huấn trong trường lục quân?

Vâng.

Thế lớp đấy có đông người học không ạ?

Đông chứ nó thành trường hẳn hoi cơ mà.

Học thì học về vấn đề gì chính trị hay là gì ạ?

Học về sự phát triển của lịch sử loài người học duy vật lịch sử và biện chứng. À tôi nói lại một ý này sau khởi nghĩa thì chúng tôi có cuộc họp ở Phủ Cừ trong cuộc họp hôm ấy phổ biến về lịch sử loài người đấy là duy vật lịch sử, ai sáng tạo ra lịch sử thì đấy là duy vật lịch sử, rồi về biện chứng tôi nhớ là số lượng phát triển như thế nào thì biến thành chất, thế nào là lượng biến thành chất và từ đó công tác làm thế nào cho có chất lượng.

Tức là học năm 52 đấy à?

Năm 45 chứ.

Năm 52 thì học ở đâu ạ?

Học ở Phủ Cừ.

Không năm 52 ấy thì bác học ở đâu?

À năm 52 tôi học ở bên Trung Quốc.

À bên Trung Quốc?

Học ở trường lục quân lúc bấy giờ mình đóng nhờ bên Trung Quốc lúc đấy giải phóng Biên giới rồi thì các đồng chí Trung Quốc giúp mình sang đấy học.

Ai dạy lớp đấy ạ người Tàu hay Việt Nam?

Về chính trị họ cũng có hướng dẫn cho mình, quân sự họ cũng hướng dẫn cho mình, giáo viên chủ yếu giáo viên người Trung Quốc. Mình cũng có giáo viên để dạy những công việc của mình thì như thế đồng chí Trần Tử Bình là chính ủy đồng chí Thiết Hùng là hiệu trưởng, sau đồng chí Trần Tử Bình là thiếu tướng và đồng chí Thiết Hùng cũng là thiếu tướng, ông Bình sau làm Đại sứ của mình ở Trung Quốc.

Hồi đó bác có học về tư tưởng Mao Trạch Đông không?

Không nói về vấn đề học tư tưởng Mao Trạch Đông, mà chỉ nói về chiến thuật và kỹ thuật của quân Trung Quốc, còn tư tưởng Mao Trạch Đông thì không thành vấn đề như thế, không thành một cái đề mục là tư tưởng Mao Trạch Đông đâu. Tôi nói tiếp nữa là như thế này này chuẩn bị khởi nghĩa trên cho học tập thì tôi cũng đi dự cái lớp ấy có 10 điều của Mặt trận Việt Minh đấy, khi khởi nghĩa xong có học một ngày về duy vật lịch sử duy vật biện chứng, và cách xây dựng các lực lượng cách mạng. Còn học các bài báo Bác Hồ có gửi thư cho các đồng chí Bắc bộ Trung bộ Bác có nhắc những cái tiến bộ nhưng mà chống cái gì thì học tập thư của bác được in trên báo Sự Thật . Sau đó có học về đường lối kháng chiến của đồng chí Trường Chinh và một số đồng chí khác viết trên báo Sự Thật rồi sau đó thành tập sách, thế rồi học sửa đổi lề lối làm việc do Bác viết học tập là học tập những nội dung như thế.

Thế cháu hỏi bác cái vấn đề về giảm tô và Cải cách ruộng đất thì nó diễn ra như thế nào ở địa phương mình?

Cải cách thì tôi không ở địa phương.

Giảm tô là trước đúng không ạ?

Cải cách ruộng đất xong thì sửa sai thì tôi có được đi hướng dẫn một số nghị quyết của trung ương về vấn đề sửa sai thì tôi biết một số vấn đề như thế thôi, biết cái nghị quyết đấy để làm việc với đơn vị thôi.

Tức là mình không phải trực tiếp xuống cơ sở?

Không chúng tôi không đi.

Giảm tô là như thế nào bác nhỉ?

Giảm tô tôi cũng không đi. Giảm tô thì ở đây nó có sự việc sau khởi nghĩa ở thôn An Lạc này này thì đi vạy nợ của địa chủ của Ấm Quế tên nó đấy và một tay nữa người ở Hải Yến, đi vay nợ nó nhưng mà cầm ruộng của mình thì nó mới cho vay đến khi mà mùa thì gặt hái nộp số thóc đấy cho nó, tức là cấy rẽ nhưng cấy rẽ ruộng của mình xong nộp cho nó sau khởi nghĩa nó định chiếm số đất ấy nó lập thành ấp thì anh em ở cái thôn dưới này này mới chống lại thì tôi nhớ là chính quyền của huyện Tiên Lữ lúc bấy giờ đấy là Nguyễn Thế Đặng ở bên cảnh vệ huyện đội về khi mà thấy nó mang quân đến thì huyện cũng có một đội nên nó thấy thế không dám chiếm nữa từ bấy không nộp tô cho nó nữa

Cháu thấy có chuyện giảm tô thì mình lấy ruộng đất của địa chủ chia cho dân nghèo?

Lúc đấy tôi không ở nhà nhưng tôi được nghe nói lại là đội Cải cách ruộng đất về đấy là khi sửa sai năm 56 như thế là ở đây đã phổ biến vấn đề là những thôn ở trong xã này này là phổ biến vấn đề giảm tô, thế thì tất cả các thôn không ai phát canh thu tô mà chỉ có thuê mướn người làm thì có, khi đội cải cách nó về mới bắt rễ xâu chuỗi họ trực tiếp về bắt rễ xâu chuỗi những người bần cố nông để nghe người ta tố giác những hiện tượng bóc lột trên cơ sở đấy những gia đình nào ruộng đất thí dụ ruộng đất vừa vừa thôi nhưng nó tố lên nhiều hơn rồi bóc lột bao nhiêu nhân công, rồi những người mà nó xác định là địa chủ thì nó đuổi ra khỏi nhà. Sau này sửa sai thì cho người ta được một ít đất ở thôi cũng có mảnh ruộng để người ta sản xuất. Thì như thế là trong thư của Bác Hồ gửi cho cán bộ và nông thôn sau khi hoàn thành cách mạng ruộng đất thì Bác có nói có những thiếu sót như thế nào chú về chú đọc lại ở trong tập năm hay sáu gì đấy của Hồ Chí Minh toàn tập. Thế rồi nghị quyết của trung ương về vấn đề sửa sai trong lịch sử của Hưng Yên cũng có đấy. Khi sửa sai ở đây chúng tôi có một đồng chí tên là Vũ Công Sủng gia đình nghèo sau lên Cao Bằng Làm ăn và hoạt động cách mạng bị địch bắt tra tấn chỉ chờ nó thủ tiêu đi thôi nhưng mà ông ấy thoát được thì về lúc Cải cách ruộng đất bảo đồng chí ấy phản động qui định là đem bắn, những xã Minh Khai này đem bắn đồng chí Bí thư rồi, đồng chí Sủng cho là gia đình nghèo nên chiếu cố bắt tù chung thân cho đồng chí đi làm với một số người nữa những đồng chí ấy làm tích cực nó giảm tù có thời hạn. Khi sửa sai nghe được tiếng nói Bác Hồ anh em phấn khởi tự anh em giải tán về và được khôi phục lại.

Qui kết sai đấy ạ?

Khi sửa sai đồng chí lại trở lại Bí thư.

Nó có cái chiến dịch Điên Biên Phủ thì địa phương mình đóng góp như thế nào ạ?

Năm đó tôi không ở địa phương nên tôi không biết rõ.

Năm nào bác vào bộ đội ạ?

Năm 52 tháng bảy.

À vào học lục quân đấy ạ?

Vào bộ đội là Tỉnh đội Hưng Yên rồi tôi mới đi lục quân.

Vâng cháu cảm ơn.
(Hết băng ghi âm ngày 3 tháng 12 năm 2009)
